
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN KT 17

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.86.05.56.014/10/97AnhNguyễn Hoàng04701710011

4.44.03.510.001/08/99ÁnhNguyễn Hồng04701710022

4.53.05.58.025/09/96BăngNguyễn Thị Tiểu04701710033

0.00.00.00.001/06/99BìnhMai Đức04701710044

0.00.00.00.003/08/99ChiNguyễn Thị Thanh04701710055

5.05.04.57.012/05/99ChươngPhan Nguyễn Mạnh04701710066

7.68.06.510.026/10/99DungCao Thị Mỹ04701710077

7.06.08.08.022/10/99DungLý Nghi04701710088

6.77.05.510.021/08/98DuyNguyễn Khánh04701710099

7.89.06.57.029/01/98DuyNguyễn Lê Quang047017101010

7.27.07.57.015/08/99DuyênLê Thị Mỹ047017101111

0.40.01.00.020/05/99DươngNguyễn Tiến Đại047017101212

5.66.05.06.008/09/98ĐạoLê Quang047017101313

5.87.04.07.011/07/99ĐăngNguyễn Hải047017101414

7.48.06.58.000/00/99ĐỉnhLê Hửu047017101515

4.84.04.510.022/05/99GấmNguyễn Thị Ngọc047017101616

2.00.05.00.005/07/98HàNguyễn Ngọc047017101717

7.68.06.510.004/08/98HàNguyễn Thị Ngân047017101818

4.54.05.05.031/12/98HàTrần Thị Thiên047017101919

1.60.02.56.020/05/99HảoPhạm Duyên047017102020

7.07.07.07.026/08/99HậuLê Công047017102121

0.00.00.00.007/07/99HiếuPhan Trung047017102222

5.55.06.06.017/12/99HiếuPhạm Hữu047017102323

5.05.04.09.020/09/99HoàngVũ Khắc047017102424

4.64.05.06.030/03/94HuyềnĐỗ Trần Trúc047017102525

7.27.07.57.013/10/96HuyềnPhạm Thị Thu047017102626

6.17.06.50.005/06/99HươngĐỗ Thị Thu047017102727

0.00.00.00.028/10/97KhanhĐinh047017102828

5.66.04.010.010/04/99KhiêmChung Phước047017102929

6.07.05.05.013/10/99LamLê Đào Hoàng047017103030

0.00.00.00.028/01/94LêLưu Hoài047017103131

7.37.07.58.007/01/98LinhHuỳnh Ngọc Thủy047017103232

6.17.06.50.029/08/99LinhTrần Hà Phương047017103333
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1.40.03.50.017/12/97LươngTrương Huỳnh047017103434

1.00.02.50.031/08/99LưuLê Minh047017103535

6.97.07.06.021/03/99LýHuỳnh Ngọc Thanh047017103636

1.40.03.50.003/06/99MaiTrần Ngọc Tuyết047017103737

0.00.00.00.002/07/99MẫnNguyễn Châu Huệ047017103838

6.06.05.010.030/08/98MẫnVõ Hoàng047017103939

6.66.09.00.031/05/97MinhNguyễn Hoàng047017104040

1.80.03.06.014/03/99MinhÔn Kiếm047017104141

1.80.02.010.014/05/99MyNgô Thị Bé047017104242

2.40.04.56.026/08/99NamĐào Hoàng047017104343

0.00.00.00.009/02/98NamNguyễn Phương047017104444

7.28.05.510.012/06/99NgaNguyễn Thị Tuyết047017104545

5.26.05.50.018/05/99NgânNguyễn Thị Kim047017104646

0.00.00.00.026/07/94NgânPhan Thị Hải047017104747

0.00.00.00.010/05/98NguyênQuách Triệu047017104848

5.46.03.510.024/06/99NhưLâm Thị Huỳnh047017104949

1.40.02.06.022/10/98NhựtVõ Trung047017105050

3.91.06.58.003/09/99NyChiêm Thái047017105151

2.20.05.50.011/10/99PhátNguyễn Văn Tiến047017105352

5.15.04.010.023/12/99PhụngLương Kim047017105453

6.37.05.08.021/10/99PhươngNguyễn Thị Như047017105554

4.55.05.00.008/12/97QuangĐoàn Trọng047017105655

5.06.03.56.010/08/99QuỳnhĐặng Diễm047017105756

8.08.07.510.008/11/99QuỳnhNguyễn Ngọc Như047017105857

1.00.02.50.002/01/98QuýNguyễn Tấn047017105958

3.02.05.00.010/05/99SangNguyễn Hoàng047017106059

7.28.05.510.016/11/98SươngNguyễn Thị Huyền047017106160

2.30.04.07.021/12/98TàiNguyễn Ngọc047017106261

0.80.02.00.023/09/99TàiVũ Quốc047017106362

1.00.02.50.007/09/99TâmĐỗ Lý Thanh047017106463

5.55.05.58.027/08/98TâmNguyễn Hoàng Thanh047017106564

5.66.04.58.001/07/99TâmSâm Minh047017106665

0.00.00.00.008/01/99TânPhạm Thanh047017106766

4.44.04.08.011/03/98ThảoHuỳnh Ngọc047017106867

1.80.04.50.013/11/98TháiTrần Hoàng047017106968

5.75.06.08.008/05/99ThịnhTrần Bảo047017107069

2.02.02.50.007/07/99ThôngĐỗ Minh047017107170

3.94.03.55.018/11/99ThuậnNguyễn Huỳnh Minh047017107271

7.08.05.58.023/06/99ThưLê Thị Anh047017107472

5.95.08.50.014/01/99ThưTrần Hoàng Anh047017107573
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4.24.05.50.009/02/98ThưVõ Thanh047017107674

4.33.04.510.001/06/99ThưVũ Huỳnh Minh047017107775

7.46.09.08.016/12/99TiênVõ Ngọc Lam047017107876

1.00.02.50.009/09/99TiếnBạch Công047017107977

7.59.06.06.022/10/99ToànNguyễn Huỳnh Công047017108078

0.00.00.00.019/10/99TrangNguyễn Hoàng Kim047017108179

6.68.05.06.020/12/99TrangPhùng Thị Huyền047017108280

6.17.06.50.016/11/95TrangTrần Nguyễn Minh047017108381

5.44.06.58.008/11/96TrânĐỗ Trần Huyền047017108482

4.35.04.50.022/07/98TrânNguyễn Thị Huyền047017108583

4.64.04.58.025/11/99TrinhPhạm Thị Tuyết047017108684

0.80.02.00.007/08/99TríLê Minh047017108785

0.00.00.00.014/11/98TríNgô Minh047017108886

6.77.05.510.013/05/99TríPhạm Minh047017108987

0.00.00.00.010/12/97TrungNguyễn Văn047017109088

0.00.00.00.005/05/99TrungVũ Xuân047017109189

5.75.05.510.002/06/99TrúcNguyễn Thị Thanh047017109290

0.80.02.00.023/10/99TùngLa Huỳnh Quốc047017109391

3.74.02.57.015/07/99VàngLục Thị Kim047017109492

2.80.05.08.007/08/99VânHuỳnh Thị Cẩm047017109593

4.75.04.06.017/10/98VũLê Văn047017109694

1.00.02.50.007/11/99VũNguyễn Trịnh047017109795

0.00.00.00.012/05/99VyTrần Thị Tường047017109896

2.40.04.08.001/12/98ĐạtLê Thanh047017109997

H.Ghép -
CÐNKT150.00.00.00.019/11/94HoaVõ Thị Huỳnh047015102298

H.Ghép -
CÐNKT161.60.04.00.007/06/97TháiTrần Anh047016106499

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 04 tháng 03 năm 2018

41(41.4%)15(15.2%)17(17.2%)11(11.1%)14(14.1%)1(1%)0(0%)99(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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